
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 9, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI SUNNY 

0108199768

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

3. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá)

4530

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Sửa chữa thiết bị điện 3314

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

12. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng);

4312

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI SUNNY 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNNY TRADING BUSINESS AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUNNY TRAPRO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989706880
Email:

Fax:
Website:
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16. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới 
hôn nhân có yếu tố nước ngoài);

4610

20. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Xây dựng nhà các loại 4100

25. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

26. Thu gom rác thải không độc hại 3811

27. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

28. Bán buôn tổng hợp 4690

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm dịch vụ 
thiết kế công trình);

7410

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

31. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

32. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

33. Lắp đặt hệ thống điện 4321

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn phân bón
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và 
hoá chất Nhà nước cấm)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

35. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

36. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

37. Chế biến và bảo quản rau quả 1030
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38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

39. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

40. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

41. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

42. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

43. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

44. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

45. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

46. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

47. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

48. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

49. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ loại nhà nước cấm)

2011

50. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

51. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

52. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

53. Sản xuất đường 1072

54. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

55. Bán buôn đồ uống 4633

56. Bán buôn gạo 4631
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2.000.000.000 VNĐ

57. Bán buôn thực phẩm 4632

58. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại Nhà nước cấm);

4620

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 112391307

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 9, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 9, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN TÀI LONG Nam
08/10/1989 Kinh Việt Nam

04/07/2009 Công an Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112391307
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 9, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 9, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TÀI LONG Nam

08/10/1989 Kinh Việt Nam

04/07/2009 Công an Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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